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	STT
	Nội dung

	Type 1: Chose the correct answer 

	1. 
	Hình ảnh nhạc cụ.
A. Musical instrument.
B. Electric.
[bookmark: _GoBack]Answer: A

	2. 
	Hình ảnh đàn piano
A. Piano.
B. Drums.
Answer: A

	3. 
	Hình ảnh nhạc cụ trống
A. Sports.
B. Drums.
Answer: B

	4. 
	Hình ảnh đàn violin
A. Guitar.
B. Violin.
Answer: B

	5. 
	Hình ảnh guitar
A. Guitar
B. Piano
Answer: A

	6. 
	Hình ảnh các môn thể thao
A. Sports
B. Drums
Answer: A

	7. 
	Hình ảnh xuất sắc
A. Cheerful
B. Excellent
Answer: B

	8. 
	Hình ảnh rất tốt, tuyệt vời
A. Happy
B. Wonderful
Answer: B

	Type 2: Choose the correct answer

	9. 
	Script: Musical instrument
A. Musical instrument.
B. Electric.
C. Drums.
Answer: A

	10. 
	Script: Piano
A. Sports
B. Guitar
C. Piano
Answer: C

	11. 
	Script: Excellent
A. Happy
B. Excellent
C. Cheerful
Answer: B

	12. 
	Script: Violin
A. Violin
B. Drums
C. Guitar
Answer: A 

	13. 
	Script: Guitar

A. Violin
B. Guitar
C. Electric
Answer: B

	14. 
	Script: Drums
A. Sports
B. Piano
C. Drums
Answer: C

	15. 
	Script: Wonderful 
A. Comfortable
B. Wonderful
C. Perfect
Answer: B

	16. 
	Script: Sport 
A. Watch
B. Sports
C. Read
Answer: B

	Type 3: Answer the question
Các bạn Nam, Tom, Linh đang đang ở School Talent show. Trong talent show có rất nhiều học sinh và phụ huynh đến tham dự. Linh đeo đàn ghita, Nam mặc quần áo thể thao. Tom và Linh chưa gặp Nam.
Có băng rôn chào mừng WELCOME TO “OUR SCHOOL’S GOT TALENT” SHOW!

- Linh: Wow … It’s so crowded here. 
(Linh đi vòng quanh để xem xem các bạn khác biểu diễn, đến chỗ các bạn đang tập trống)
- Linh: They can play the drums. Can you play the drums, Tom?
- Tom: Yes, I can. Look!
(Tom nhảy lên đánh trống, mọi người vỗ tay hoan hô)
- Linh: It’s so wonderful, Tom!

Giọng MC:
- MC: Let’s welcome the performance of Linh and Tom!
- MC: Can you play the piano, Linh?
- Linh: No, I can’t. But I can play the guitar. I’m going to play the guitar today.
- MC: How about you, Tom?
- Tom: I can play the drums. 
- MC: Let’s start!

Linh đánh đàn guitar, Tom đánh trống
Mọi người nghe và vỗ tay chúc mừng

- MC: Excellent, kids! You are excellent musical players.

Linh và Tom gặp Nam.
- Tom: Hey, Nam. Can you play musical instruments?
- Nam: No, I can’t. But I can play sports well.
- Linh: Play sports? Wow … That’s great!
- Nam: Thanks. Let’s watch our football match!

- Tom: Look! That’s Nam. He is playing football.
- Linh: Amazing! He can play football well.
- Tom: And he can run fast, too.
- Linh and Tom: (cổ vũ cho Nam) Go, Nam … Go … Goal!!!!!!! 
(Nam sút bóng vào gôn, mọi người reo hò)

- Voice off: Wonderful! He’s an excellent player.


	17. 
	The students are in a music class.
A. Yes
B. No
Answer: B.

	18. 
	Tom can play the drums.
A. Yes
B. No
Answer: A.

	19. 
	Linh can’t play the piano
A. Yes
B. No
Answer: A.

	20. 
	Nam can play musical instruments
A. Yes
B. No
Answer: B.

	21. 
	Nam is an excellent football player
A. Yes
B. No
Answer: A

	Type 4: Complete the dialogue
My name is Lucy. These are my friends at the School Talent Show. Mai can play the guitar well at the show. Ben and Hoa can play the piano. Tony can’t play any musical instruments, but he can play sports well. He is playing football at the talent show. That is Jack. He can’t dance but he can sing English songs beautifully. I can’t play football, but I can swim. Those are Holly Hoa and Bill. Holly can dance well. She has an excellent show today.  Hoa can play the violin, but Bill can’t. He can play drums. We are wonderful at the talent show.

	22. 
		Lucy
	Tranh đàn piano

	Mai
	Tranh micro/ bản nhạc bài hát tiếng Anh

	Ben
	Tranh kính bơi/ bộ đồ bơi

	Tony
	Tranh quả bóng đá

	Jack
	Tranh đàn ghi ta

	Holly
	Tranh bộ trống

	Hoa
	Tranh đôi giày múa

	Bill
	Tranh đàn violin



Answer: 
	Lucy
	Tranh bộ đồ bơi

	Mai
	Tranh đàn ghi ta

	Ben
	Tranh đàn piano

	Tony
	Tranh quả bóng đá

	Jack
	Tranh micro/ bản nhạc bài hát tiếng Anh

	Holly
	Tranh đôi giày múa

	Hoa
	Tranh đàn violin

	Bill
	Tranh bộ trống




	Type 5: Choose the correct answer

	23. 
	Tranh bạn Tom đang chơi piano
A. Tom can play the piano
B. Tom can play the violin
Answer: A

	24. 
	Tranh 1 bạn đang bơi
“Can you swim? - ___________”
A. No, I can’t
B. Yes, I can
Answer: B

	25. 
	Tranh 1 bạn đang chơi thể thao
A. Lucy can play drums
B. Lucy can play sports
Answer: B

	26. 
	Tranh bạn Linh đang hát và nhảy
A. Linh can sing and dance
B. Linh can play chess
Answer: A

	27. 
	Tranh bạn Nam đang hát bài hát Tiếng Anh
A. Nam can sing an Vietnamese song
B. Nam can sing an English song
Answer: B
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